
Week 6 

UNIT 3: AT HOME  

B. Hoa`s Family  

Period 16: B2, B3, B4 (p.34, 35) 

 Vocabulary: 

 

1.  teach (v) Dạy học 

2.  journalist (n) Nhà báo 

3.  write for viết cho tờ báo nào ... 

4.  elder brother (n) ≠ younger brother (n) Anh trai ≠ em trai 

5.  take care of  = look after chăm sóc 

6.  Old (adj) → age (n) 

→ What’s your age?  = How old are you? 

Già, cũ → tuổi tác→ Bạn bao 

nhiêu tuổi 

7.  Primary school (n) Trường tiểu học 

8.  Secondary school (n) Trường THCS (cấp 2) 

9.  High School (n) Trường THPT (cấp 3) 

10.  job (n) Công việc, nghề nghiệp 

11.  What do you do? = What’s your job?  Bạn làm nghề gì? 

12.  What’s his job? = What does he do? Anh ấy làm nghề gi? 

13.  What’s her job? = What does she do? Cô ấy làm nghề gì? 

14.  What does your mother do?  

= What’s your mother’s  job? 

 

Mẹ bạn làm nghề gì? 

 

 Remember: Wh-questions 
HỎI NGHỀ NGHIỆP 

 What’s your job? = What do you do? 

 I’m a student. 

 What’s his job? = What does he do? 

 He’s a journalist. 

 What’s your elder sister’s job? 

 She’s a teacher. 

 

 

Homework:  

- Learn by heart Vocabulary, Remember, Word Form and do the exercises below. 

- Prepare: Language focus 1 (page 38) 

 



 

 

 Exercises: 

 
Word form: 

 

1. convenient (adj):  sự thuận lợi 

≠ inconvenient (adj):  bất lợi  

convenience (n): sự thuận lợi    

 2.amaze (v) làm kinh ngạc, làm sửng sốt.  

 amazing (adj) đáng kinh ngạc 

3. farm (n ) nông trại   

farmer (n) nông dân 

4. modern (adj): hiện đại 

modernize (v): hiện đại hóa 

 

1.What a ............... living room! ( love). 

2. Lan’s bathroom is very …………... ( modernize). 

3. Lan’s kitchen is very …………..  ( beauty ). 

4. He is a ……………. He works on our …..……..in the countryside.( farm ) 

5. What an      living room! It has everything. ( amaze) 

 

Phương pháp học:  

- Từ vựng: Các em học từ vựng và word form bằng cách đọc nó nhiều lần và 

viết ra giấy nháp nhiều lần từ tiếng anh và nghĩa tiếng việt cho đến khi nào 

thuộc. Nếu quên cách đọc hoặc không biết đọc từ đó thì tra từ điển hoặc trên 

google dịch. 

- Cấu trúc câu: tự học dạng câu hỏi bắt đầu bằng WH, đọc nhiều lần cho thuộc 

và làm bài tập. 
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